
Trường Tiểu Học Công Giáo St Mark - Học phí và Lệ phí cho năm học 2023
St Mark's Catholic Primary School Fees and Levies Schedule for 2023

2023 Học phí và Lệ phí - Lớp Prep - 4 Con 1 Con thứ 2 Con thứ 3 Con thứ 4 Con thứ 5
School Fee 984$                               1,476$                             1,792$                                 1,916$                       1,916$                                
Capital Levy 252$                               252$                                252$                                    252$                          252$                                   
Resource Levy 240$                               480$                                720$                                    960$                          1,200$                                
Swimming Levy 80$                                  160$                                240$                                    320$                          400$                                   
Excursions Levy 80$                                  160$                                240$                                    320$                          400$                                   
Book pack 100$                               200$                                300$                                    400$                          500$                                   

Total 1,736$                            2,728$                             3,544$                                 4,168$                       4,668$                                

2023 Học phí và Lệ phí - Lớp 5 - 6 Con 1 Con thứ 2 Con thứ 3 Con thứ 4 Con thứ 5
School Fee 984$                               1,476$                             1,792$                                 1,916$                       1,916$                                
Capital Levy 252$                               252$                                252$                                    252$                          252$                                   
Resource Levy 240$                               480$                                720$                                    960$                          1,200$                                
Swimming Levy 80$                                  160$                                240$                                    320$                          400$                                   
Excursions Levy 80$                                  160$                                240$                                    320$                          400$                                   
Camp Levy 210$                               420$                                630$                                    840$                          1,050$                                
Book pack 100$                               200$                                300$                                    400$                          500$                                   
Total 1,946$                            3,148$                             4,174$                                 5,008$                       5,718$                                



Trường Tiểu Học Công Giáo St Mark - Học phí và Lệ phí dự định tăng năm 2023
St Mark's Catholic Primary School Fees and Levies Forecasted Increase for 2023

2022 2023

Mẫu giáo - Lớp 4 1,695$                            1,736$                             $41.00 Tăng
Lớp 5 - Lớp 6 1,895$                            1,946$                             $51.00 Tăng

Mẫu giáo - Lớp 4 2,615$                            2,728$                             $113.00 Tăng
Lớp 5 - Lớp 6 3,015$                            3,148$                             $133.00 Tăng

Mẫu giáo - Lớp 4 3,375$                            3,544$                             $169.00 Tăng
Lớp 5 - Lớp 6 3,975$                            4,174$                             $199.00 Tăng

Mẫu giáo - Lớp 4 3,950$                            4,168$                             $218.00 Tăng
Lớp 5 - Lớp 6 4,750$                            5,008$                             $258.00 Tăng

Mẫu giáo - Lớp 4 4,445$                            4,668$                             $223.00 Tăng
Lớp 5 - Lớp 6 5,445$                            5,718$                             $273.00 Tăng

Gia đình 3 con

Gia đình 4 con

Gia đình 5 con

Ảnh hưởng với gia đình mỗi năm
Gia đình 1 con

Gia đình 2 con


